
ID học sinh Họ và tên Tên lớp Điểm Thời gian (giây)

5091126 Nguyễn Lê Anh Khôi 4A2 28 865

5091078 Bùi Thanh Hà 4A2 27 500

5091333 Nguyễn Như Ý 4A5 27 829

5091146 Vũ Mai Tuệ Lâm 4A2 27 842

5091496 Nguyễn Minh Đức 4A4 26 657

5091491 Nguyễn Minh Châu 4A4 26 685

5091203 Nguyễn Lam Phương 4A2 26 863

5091163 Nguyễn Hữu Long 4A2 25 742

5091060 Hồ Anh Đức 4A2 25 814

5091185 Đoàn An Nhiên 4A2 25 816

5091124 Nguyễn Khánh Vy 4A4 24 556

5091217 Nguyễn Bảo Trâm 4A2 24 808

5091291 Nguyễn Thùy Dương 4A3 24 832

5091137 Nguyễn Thái Kiệt 4A2 24 846

5091134 Lưu Ngọc Bảo An 4A5 24 977

5091044 Nguyễn Bảo Linh 4A4 23 644

5091054 Nguyễn Văn Hoàng Duy 4A2 23 651

5091294 Nguyễn Công Đạt 4A3 23 849

5091101 Trần Trọng Hiếu 4A2 23 905

5091504 Phạm Đức Huy 4A4 23 1200

5091207 Phạm Minh Đức 4A5 22 923

5091173 ĐẶNG LÊ NHẬT MINH 4A2 21 1197

5091461 Hoàng Bảo Anh 4A4 20 1165

5091055 Võ Hà Linh 4A4 19 925

5091230 Vũ Hồng Vân 4A2 19 1079

5091098 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 4A4 17 1154

5091195 Phan Thùy Dương 4A5 13 1122


